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CHẾ ĐỘ QUYẾT TOÁN HÀNG NĂM CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-NH2 ngày 29-11-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).
I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Công tác quyết toán của Ngân hàng Nhà nước ban hành tiến hành mỗi năm một lần vào cuối ngày 31 tháng 12.

2. Năm quyết toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Tất cả những nghiệp vụ phát sinh từ ngày 31-12 về trước, nơi có nghiệp vụ phát sinh phải hạch toán vào trong năm quyết toán. Những nghiệp vụ phát sinh từ ngày 02-01 của năm mới trở đi đều được xem là nghiệp vụ thuộc năm mới và phải hạch toán vào năm mới.

3. Công tác quyết toán hàng năm của Ngân hàng Nhà nước được tiến hành từ các chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố, các kho tiền, Sở giao dịch, các Trung tâm tin học, Cục Quản lý, Văn phòng II-17 Bến Chương dương đến Vụ Kế toán - Tài chính (từ đây gọi tắt là các đơn vị Ngân hàng Nhà nước).

Việc tổng hợp, lập các báo cáo quyết toán và xác định kết quả tài chính hàng năm của Ngân hàng Nhà nước do Vụ Kế toán - Tài chính thực hiện trên cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo quyết toán của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước.

4. Công tác quyết toán của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải đạt được yêu cầu sau:

4.1 Phải thực hiện đúng nội dung, thời gian quyết toán. Các báo cáo quyết toán phải phản ánh đầy đủ, trung thực và chính xác.

4.2 Các số liệu hạch toán trên các tài khoản trong bảng và ngoài bảng tổng kết tài sản phải thể hiện đúng nội dung, tính chất của tài khoản.

4.3 Số liệu trên các loại báo cáo kiểm kê, sao kê chi tiết phải khớp đúng với tình hình thực tế phải phù hợp với số liệu trên bảng tình hình thực tế doanh nghiệp.

4.4 Phải thực hiện đúng quy trình kiểm soát, đối chiếu, lập và gửi báo cáo quyết toán theo quy định.

II- NỘI DUNG CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN
Trong quá trình thực hiện công tác quyết toán, các đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải tập trung giải quyết và thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Công tác hạch toán.

1.1 Về hạch toán phân tích, hạch toán tổng hợp:

- Phải rà soát lại số liệu trên tất cả các sổ sách kế toán phân tích và kế toán tổng hợp, nhất là kiểm tra lại doanh số lũy kế từ đầu tháng, đầu năm và số dư đầu, số dư cuối để đảm bảo tính chính xác của doanh số lũy kế từ đầu năm và số dư đầu năm, cuối năm trên sổ sách kế toán trước khi lập báo cáo năm. Nếu phát hiện chênh lệch phải xác định rõ nguyên nhân và chỉnh lý, điều chỉnh ngay.

- Đối chiếu số liệu giữa các tài khoản phân tích với tài khoản tổng hợp, bảo đảm số liệu hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp khớp đúng với số liệu trên báo cáo tháng, báo cáo năm.

- Tổ chức đối chiếu, xác nhận số dư tiền gửi, tiền vay với các Tổ chức Tín dụng, với Tổng công ty vàng bạc đã quý, với Kho bạc Nhà nước và điều chỉnh kịp thời các khoản chênh lệch (nếu có) để đảm bảo đến cuối ngày 31-12 số liệu trên sổ sách của hai bên khớp đúng với nhau, thực hiện việc gửi giấy báo số dư để các Tổ chức Tín dụng, Tổng công ty vàng bạc đã quý, Kho bạc Nhà nước xác nhận; Giấy báo số dư sau khi có xác nhận của Tổ chức Tín dụng, Kho bạc Nhà nước được lưu vào hồ sơ quyết toán của đơn vị.

1.2 Về hạch toán vàng và ngoại tệ:

- Kiểm tra việc hạch toán các tài khoản vàng bạc, ngoại tệ (cả phần giá trị và hiện vật), bảo đảm hạch toán đầy đủ, chính xác theo đúng văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Trung ương về vàng bạc và ngoại tệ, kể cả việc kết chuyển kết quả tiêu thụ, mua bán kinh doanh vàng bạc và ngoại tệ trong năm vào tài khoản thu nhập hoặc chi phí theo quy định.

1.3 Về hạch toán tiền mặt (bao gồm cả quỹ điều hòa); Ngân phiếu thanh toán và các giấy tờ có giá trị như tiền (kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu...)

- Đơn vị phải tổ chức kiểm tra đối chiếu số liệu trên sổ theo dõi chi tiết các loại mệnh giá, thời hạn với số tài khoản phân tích và số tài khoản tổng hợp để làm căn cứ cho việc kiểm kê hiện vật.

- Đối với các khoản tiền mặt, Ngân phiếu thanh toán hoặc các giấy tờ có giá trị như tiền đã có lệnh điều chuyển đi hay điều chuyển đến vào những ngày cuối năm thì phải tổ chức vận chuyển và luân chuyển chứng từ kịp thời để đảm bảo việc xuất nhập kho hiện vật đầy đủ và phải được hạch toán vào trong năm ở đơn vị chuyển đi và đơn vị chuyển đến.

1.4 Về các khoản phải thu, phải trả:

- Đôn đốc các đơn vị, cá nhân có nợ phải thanh toán hết các khoản tạm ứng, vay mượn đã đến hạn, các khoản thiếu mất quỹ và tài sản phải đền bù.

- Tiến hành lập hội đồng xử lý các khoản thừa, thiếu mất quỹ và tài sản phát sinh trong năm, tổ chức xử lý các khoản phải thu phải trả tồn đọng lâu ngày làm giảm đến mức thấp nhất số dư vào cuối năm.

- Rà soát lại số dư các khoản chủ nợ (phải trả) để làm thủ tục trích nộp lên Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán Tài chính) các khoản tiền: Thanh lý nhượng bán tài sản cố định, tiền cho thuê nhà ở, thuê trụ sở làm việc... hoặc chuyển vào thu nghiệp vụ các khoản tiền: Thanh lý nhượng bán công cụ lao động, giấy tờ in và các khoản thu khác...

1.5 Về ấn chỉ:

- Tiến hành rà soát lại tất cả ấn chỉ quan trọng và ấn chỉ thường có tại đơn vị để phân loại ra:

+ ấn chỉ còn đang sử dụng cần bảo quản đẻ tiếp tục sử dụng.

+ ấn chỉ đã đình chỉ sử dụng đã có chủ trương cho tiêu hủy hoặc bị hư hỏng: Các đơn vị tiến hành kiểm kê lại, đối chiếu với sổ sách kế toán, làm thủ tục ghi xuất nhập khỏi kho vật liệu để ghi vào chi phí nghiệp vụ và lập hội đồng tiêu hủy trước khi khóa sổ quyết toán năm, sau đó báo cáo kết quả tiêu hủy về Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán Tài chính).

- Riêng đối với các loại ấn chỉ quan trọng nếu chưa có chủ trương tiêu hủy thì đơn vị vẫn phải bảo quản chặt chẽ để chờ xử lý.

2. Công tác quản lý Tài chính - Tài sản.

2.1 Về thu nhập của Ngân hàng:

- Kiểm tra rà soát lại tất cả các nguồn thu và các khoản thu trong năm, phải triệt để khai thác hết các nguồn thu (thu lãi, thu nghiệp vụ kinh doanh, thu dịch vụ và các nguồn thu khác kể cả thu thanh lý công cụ lao động, vật liệu..) bảo đảm thực hiện thu kịp thời, thu đủ, thu đúng chế độ quy định.

- Kiểm tra tính toán lại từng khoản thu để tận thu, cần có các biện pháp tích cực để thu các khoản lãi cho vay đang treo chưa thu được.

- Kiểm tra lại việc hạch toán các khoản thu tại đơn vị như: thu lãi, thu phí dịch vụ thanh toán; thu phí và lệ phí; thu thanh lý công cụ lao động, thu thừa quỹ... tất cả các khoản thu nhập phát sinh trong năm đều phải được hạch toán đầy đủ vào tài khoản thu nhập của Ngân hàng. Phát hiện và xử lý các khoản thu còn hạch toán trên các tài khoản chờ xử lý, hoặc còn đề ngoài sổ sách để hạch toán hết vào tài khoản thu nhập trong năm.

2.2 Về chi phí của Ngân hàng:

- Tất cả các khoản chi phí phát sinh trong năm có chứng từ hợp pháp, hợp lệ các đơn vị phải hạch toán đầy đủ và trong năm. Tuỵệt đối không được ghi vào chi phí những khoản chưa chi, chưa quyết toán để chia vào năm sau hoặc lập quỹ trái phép. Phải bảo đảm các chỉ tiêu đúng chế độ, hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả phục vụ tốt cho các hoạt động Ngân hàng.

- Các đơn vị phải quản lý theo dõi chặt chẽ việc chấp hành dự toán, không được chi vượt dự toán chi phí quản lý đã được Ngân hàng Nhà nước Trung ương duyệt (tổng dự toán và các chi tiêu về bảo dưỡng và sửa chữa tài sản, công cụ lao động, xây dựng nhỏ, lễ tân khánh tiết).

- Những khoản chi thuộc các chỉ tiêu khác đơn vị được tự điều hòa (khi có chỉ tiêu đã bị vượt nhưng chỉ tiêu khác đang còn), nhu cầu chi trong chỉ tiêu bị vượt còn phát sinh thì đơn vị vẫn hạch toán vào tài khoản đúng tính chất của nghiệp vụ đó, nhưng phải bảo đảm tổng số chi không được vượt tổng dự toán; Xử lý và xuất toán những khoản chi sai chế độ, điều chỉnh lại những khoản hạch toán nhầm lẫn tài khoản.

- Đối với khoản chi sửa chữa tài sản, xây dựng nhỏ đã thực hiện trong năm, các đơn vị phải quyết toán chi phí đối với những công việc đã thực hiện (kể cả trường hợp việc sửa chữa tài sản, xây dựng nhỏ đang thực hiện dở dang), để thanh toán theo mức độ khối lượng công việc đã hoàn thành và hạch toán số chi phí vào trong năm.

- Đến cuối năm (cuối ngày 31-12) nếu dự toán được duyệt không sử dụng hết thì hủy bỏ, không có giá trị cho năm sau.

- Kiểm tra lại việc tổ chức hạch toán trên các tài khoản trong năm, bảo đảm hạch toán đúng tính chất tài khoản có đầy đủ chứng từ hợp pháp hợp lệ, phù hợp với tình hình thực tế đã chi. Phát hiện và xuất toán các khoản chi sai chế độ, điều chỉnh lại các khoản hạch toán sai tính chất tài khoản.

2.3 Về tài sản:

- Phải rà soát lại việc sử dụng nguồn vốn mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản, đơn vị chỉ được sử dụng đúng nguồn vốn và trong phạm vi dự toán được duyệt, hạch toán phải theo đúng quy định hiện hành.

- Kiểm tra lại việc trích và hạch toán khấu hao cơ bản tài sản cố định. Các đơn vị căn cứ vào thời gian nhập và sử dụng tài sản, tỷ lệ khấu hao cơ bản hiện hành của Nhà nước và của ngành để kiểm tra lại số khấu hao cơ bản đã trích; nếu trích chưa đủ thì trích và hạch toán bổ sung (ghi tăng hao mòn tài sản cố định và tăng chi phí khấu hao cơ bản tài sản cố định trong năm), bảo đảm đến cuối năm số liệu hao mòn cố định (ghi trên thẻ tài sản cố định và tài khoản 752 - Hao mòn tài sản cố định) phù hợp với thời gian đơn vị đã sử dụng và tỷ lệ khấu hao cơ bản.

- Đối chiếu khớp đúng giữa nguyên giá tài sản cố định, số khấu hao cơ bản tài sản cố định ghi trên thẻ tài sản cố định với số liệu trên sổ sách (số dư các tài khoản 7511, 7512, 7513, 7514, 752).

- Các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc mua sắm tài sản cố định theo dự toán đã được duyệt và gửi quyết toán về Ngân hàng Nhà nước Trung ương xét duyệt trước ngày 10-12, bảo đảm việc hạch toán nhập tài sản cố định và chuyển nguồn vốn về Ngân hàng Nhà nước Trung ương thực hiện xong trong năm.

- Đối với các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành trong năm, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố gửi kịp thời quyết toán về Cục Quản trị Ngân hàng Nhà nước Trung ương để xét duyệt; bảo đảm việc cấp vốn và nhập tài sản và chuyển vốn về Ngân hàng Nhà nước Trung ương ( Vụ Kế toán - Tài chính) hết trong năm. Trong thông báo xét duyệt quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, Cục Quản trị xác định rõ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp, nguồn vốn tự có của Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đối với từng công trình và gửi một bản thông báo xét duyệt quyết toán cho Vụ Kế toán Tài chính để theo dõi.

Khi hạch toán nhập tài sản, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Cục Quản trị phải ghi rõ nguồn vốn Ngân hàng Nhà nước cấp, phần vốn Ngân hàng Nhà nước của từng công trình vào thẻ tài sản cố định và trên chứng từ chuyển nguồn vốn về Ngân hàng Nhà nước trung ương (Vụ Kế toán - Tài chính).

- Kiểm tra và rà soát lại việc mở sổ sách,sổ kế toán chi tiết, thẻ tài sản cố định, sổ theo dõi tài sản, hồ sơ theo dõi tài sản cố định, công cụ lao động, bảo đảm thực hiện đúng chế độ quy định. Tất cả Tài sản cố định, công cụ lao động đơn vị đang quản lý phải được hạch toán vào sổ sách kế toán và thể hiện trên bảng Tình hình thực tế doanh nghiệp, không được để bất kỳ một Tài sản cố định hay công cụ lao động nào ngoài sổ sách kế toán.

3. Về công tác kiểm kê tài sản và sao kê chi tiết số dư các tài khoản:

3.1 Về kiểm kê:

- Đến cuối ngày 31-12, các đơn vị phải tổ chức kiểm kê toàn bộ tài sản hiện có, đối chiếu khớp đúng giữa giá trị

hiện vật với số liệu trên sổ sách kế toán, lập biên bản kiểm kê tài sản và lưu biên bản này vào hồ sơ quyết toán bảo quản tại đơn vị. Trường hợp có chênh lệch, các đơn vị phải xác định nguyên nhân để xử lý và căn cứ vào tài sản hiện có thực tế đã kiểm kê để điều chỉnh lại sổ sách trước khi khóa sổ, lập báo cáo quyết toán và xác định những người chịu trách nhiệm về việc thừa thiếu tài sản. Phạm vi kiểm kê tài sản gồm có:

+ Quỹ nghiệp vụ TK 1021, 1022, 1023

+ Quỹ điều hòa tiền mặt TK 1031, 1032, 1033

+ Tiền dự trữ phát hành của Nhà nước TK 9011

+ Ngân phiếu thanh toán TK 1121, 1122

+ Ngân phiếu thanh toán dự trữ phát hành TK 902

+ Tiền lưu niệm, tiền mẫu, tiền bị phá hoại

Ngân phiếu thanh toán mẫu, Ngân phiếu bị phá hoại không đủ tiêu chuẩn lưu hành chờ xử lý TK 911, 912, 913, 914

+ Kim loại quý, đá quý TK 201, 202, 203, 204, 205, 206, 991

+ Ngoại tệ và chứng từ có giá trị ngoại tệ TK 2111, 2121

+ Tài sản cố định TK 751

+ Công cụ lao động đang dùng TK 761

+ Vật liệu, vật liệu dùng cho xây dựng cơ bản TK 763, 772 

+ Tài sản khác giữ hộ TK 992

+ Tài sản thuê ngoài TK 993

+ Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản TK 996

+ Tín phiếu ngân hàng Nhà nước TK 951, 952

3.2 Về Sao kê các chi tiết số dư các tài khoản đến cuối ngày 31-12

+ Tài khoản liên hàng đến TK 6012

+ Tài khoản liên hàng đến đợi đối chiếu TK 6014

+ Tài khoản liên hàng còn sai lầm TK 6015

+ Tài khoản chuyển tiền phải trả TK 614

+ Tài khoản tiền gửi để bảo đảm thanh toán séc TK 6151, 6152, 6153

+ Tài khoản các khoản phải thu, phải trả TK 612, 613, 634, 637, 773, 774

+ Sao kê số tiền còn nợ trên khế ước cho vay của từng tài khoản tiền vay

Sao kê chi tiết số dư phải khớp đúng với tổng số dư các tài khoản trên sổ sách. Nếu có chênh lệch, các đơn vị phải xác định nguyên nhân và phải điều chỉnh cho đúng trước khi khóa sổ để lập báo cáo quyết toán. Các bản sao kê chi tiết các tài khoản được lưu vào hồ sơ quyết toán bảo quản tại đơn vị.

4. Về lập báo cáo quyết toán tại các đơn vị Ngân hàng Nhà nước.

Các đơn vị thực hiện lập các báo cáo quyết toán theo đúng các quy định trong Chế độ thông tin báo cáo kế toán và thống kê Ngân hàng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bảo đảm các số liệu có liên quan trên các báo cáo quyết toán phải khớp đúng với nhau.

4.1 Cuối ngày 31-12, sau khi khóa sổ quỹ và các sổ kế toán chi tiết có liên quan đến việc thu tiền mặt, cán bộ kế toán phải:

- Hoàn thành và đối chiếu khớp đúng số dư trên bảng kết hợp tài khoản ngày, sổ kế toán tổng hợp; sau đó lập bảng kết hợp tài khoản tháng 12 và lên bảng cân đối tài khoản tháng 12 rồi trên cơ sở đó hoàn chỉnh bảng kết hợp tài khoản năm.

4.2 Lập phiếu chuyển khoản để chuyển hết số dư đến 31-12 trên các tài khoản “thu nhập” và “chi phí” vào tài khoản “kết quả kinh doanh”. Căn cứ phiếu chuyển khoản để vào sổ và cộng các sổ kế toán chi tiết thuộc các tài khoản “thu nhập”, “chi phí” và “kết quả kinh doanh”. Sau khi tất toán chuyển hết số dư các tài khoản “thu nhập” “chi phí” vào tài khoản “kết quả kinh doanh” sẽ căn cứ vào các số dư và doanh số chuyển tiêu để lập bảng doanh số quyết toán.

4.3 Lập bảng tình hình thực tế doanh nghiệp:

- Căn cứ vào bảng kết hợp tài khoản năm và bảng kết hợp doanh số quyết toán để lên bảng tình hình thực tế doanh nghiệp (biểu số F14). Nghiêm cấm việc lập bảng tình hình thực tế doanh nghiệp (cột doanh số 12 tháng) bằng cách cộng doanh số các tài khoản trên 12 bảng cân đối của năm quyết toán.

- Khi lập bảng tình hình thực tế doanh nghiệp cần chú ý:

+ Những tài khoản có 2 số dư, thì khi lên bảng tình hình thực tế doanh nghiệp cũng phải để 2 số dư, không được bù trừ cho nhau.

+ Tổng doanh số trên bảng tình hình thực tế doanh nghiệp ở cột: Doanh số 12 tháng phải bằng doanh số của 12 tháng cộng lại.

- Tổng doanh số quyết toán phải bằng doanh số chuyển tiêu lỗ lãi ở các tài khoản “thu nhập”, “chi phí” và kết quả kinh doanh cộng lại.

4.4 Lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính năm: Số liệu trên báo cáo này phải khớp đúng với số dư cuối của tháng 12 (trên báo cáo tháng 12) về từng chỉ tiêu thu cũng như chi.

5. Thời hạn nộp báo cáo:

- Chậm nhất là ngày 10-1 năm sau các đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải gửi về Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán Tài chính) các báo cáo quyết toán năm gồm:

+ Bảng tình hình thực tế doanh nghiệp năm (biểu số F14)

+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính năm (biểu số F15)

+ Báo cáo kiểm kê tài sản cố định cuối ngày 31-12 (biểu số F16).

+ Báo cáo kiểm kê công cụ lao động cuối ngày 31-12 (biểu số F17).

+ Các báo cáo kiểm kê, sao kê quy định tại điểm 3.1 và điểm 3.2 trên đây.

- Đối với các kho tiền I, II, III thực hiện gửi Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ kế toán - Tài chính) các báo cáo sau:

+ Báo cáo kiểm kê quỹ điều hòa tiền mặt.

+ Báo cáo kiểm kê tiền dự trữ phát hành của Nhà nước

+ Báo cáo kiểm kê Ngân phiếu thanh toán.

+ Báo cáo kiểm kê Ngân phiếu thanh toán dự trữ phát hành.

+ Báo cáo kiểm kê tiền lưu niệm, tiền mẫu, tiền bị phá hoại, Ngân phiếu thanh toán mẫu, Ngân phiếu bị phá hoại không đủ tiêu chuẩn lưu hành chờ xử lý.

+ Báo cáo kiểm kê kim loại quỹ, đã quý.

+ Báo cáo kiểm kê tài sản khác giữ hộ.

+ Báo cáo tín phiếu, trái phiếu đang bảo quản.

6. Việc lập báo cáo và gửi báo cáo quyết toán của phòng đại diện (nếu có) do Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố quy định thời hạn nộp báo cáo cho phù hợp để đảm bảo các yêu cầu nêu trên.

III. KIỂM SOÁT VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG
1. Sau khi tiếp nhận và đăng ký các báo cáo quyết toán của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước vào sổ theo dõi, Vụ Kế toán Tài chính kiểm tra tính chính các và đầy đủ của công tác quyết toán của từng đơn vị Ngân hàng theo nội dung sau:

- Kiểm tra đầy đủ các loại báo cáo lập theo đúng mẫu và có đầy đủ chữ ký và dấu quy định.

- Nội dung báo cáo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

1.1 Kiểm tra tính chính xác của bảng tình hình thực tế doanh nghiệp và các bảng phụ lục kèm trên theo nguyên tắc:

- Trên bảng tình hình thực tế doanh nghiệp, số dư đầu năm phải bằng số dư đầu năm trên bảng cân đối tài khoản tháng 1 của năm báo cáo. Doanh số tháng 12 phải bằng doanh số của 12 bảng cân đối trong năm báo cáo cộng lại; Số dư cuối năm phải bằng số dư đầu năm cộng, trừ tổng doanh số 12 tháng và doanh số quyết toán.

- Khi cộng lại số liệu trên bảng tình hình thực tế doanh nghiệp, phải bảo đảm:

+ Cộng các tài khoản cấp III bằng tài khoản cấp II

+ Công các tài khoản cấp II bằng tài khoản cấp I

+ Công các tài khoản cấp I bằng số cộng của mục.

+ Tổng cộng các mục bên Nợ phải bằng bên Có.

- Số liệu trên các bảng phụ lục phải hoàn toàn nhất trí với số liệu trên bảng tình hình thực tế doanh nghiệp

- Căn cứ vào số liệu dự toán chi phí được duyệt và đã thông báo cho từng đơn vị để kiểm tra số liệu của báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính của các đơn vị Ngân hàng:

+ Tổng số chi phí của đơn vị không được lớn hơn số dự toán đã được Ngân hàng Nhà nước Trung ương duyệt.

+ Số thu, chi trên báo cáo kế hoạch thu chi tài chính năm phải bằng tổng số thu, chi của 12 tháng cộng lại.

1.2 Số tài sản cố định tăng, giảm trong năm trên báo cáo kiểm kê tài sản cố định đến 0 giờ ngày 01-01 năm sau phải khớp đúng với số tài sản cố định nhập, xuất trong năm mà Ngân hàng Nhà nước Trung ương đã thông báo cho đơn vị Ngân hàng được phép nhập, xuất tài sản cố định bằng văn bản.

2. Trong quá trình kiểm tra các báo cáo quyết toán, nếu phát hiện có sai lầm, cán bộ kế toán của Vụ Kế toán - Tài chính phải lập thư tra soát trong đó ghi rõ nội dung sai lầm và cách điều chỉnh, thư tra soát phải có chữ ký của người tra soát, trưởng phòng kế toán.

Nhận được thư tra soát, đơn vị phải xem xét nếu đúng có sai lầm, phải sửa trên bảng lưu và gửi lại bản báo cáo đã sửa đúng cho Vụ Kế toán - Tài chính (theo mẫu và có đầy đủ chữ ký, dấu đúng chế độ quy định).

3. Các báo cáo quyết toán của từng đơn vị Ngân hàng Nhà nước sau khi đã được kiểm tra tính chính xác và đầy đủ theo nội dung quy định tại điểm 1 mục III, Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán - Tài chính) thông báo chấp nhận số liệu và chất lượng báo cáo, quyết toán cho từng đơn vị Ngân hàng đồng thời dựa trên cơ sở số liệu báo cáo quyết toán năm của các đơn vị Ngân hàng để tổng hợp báo cáo quyết toán, xác định kết quả lỗ lãi của toàn hệ thống Ngân hàng Nhà nước để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Báo cáo quyết toán năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước gồm có:

- Bảng tình hình thực tế doanh nghiệp năm.

- Báo cáo thực hiện kế hoạch thu chi tài chính năm.

- Các báo cáo kiểm kê tài sản cuối năm;

+ Quỹ nghiệp vụ

+ Quỹ điều hòa tiền mặt.

+ Ngân phiếu thanh toán.

+ Tiền dự trữ phát hành của Nhà nước.

+ Ngân phiếu thanh toán dự trữ phát hành.

+ Kim loại quý, đá quý (trong bảng tổng kết tài sản).

+ Ngoại hối (trong bảng tổng kết tài sản)

+ Tài sản cố định

+ Công cụ lao động

IV. CHI PHỤ CẤP LÀM THÊM GIỜ VÀ BỒI DƯỠNG TRONG THỜI GIAN QUYẾT TOÁN.
Để bù đắp một phần hao phí lao động và để động viên các cán bộ nhân viên trực tiếp làm quyết toán nhằm đạt được các yêu cầu để ra, trong thời gian quyết toán (được tính từ ngày 25-12 đến ngày 5-1 năm sau) các đơn vị Ngân hàng Nhà nước được chi cho những người trực tiếp làm quyết toán như sau:

1. Chi phụ cấp làm thêm giờ.

- Chi theo số giờ thực tế làm thêm trong thời gian quyết toán.

- Mức chi thực hiện theo mức phụ cấp làm thêm giờ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Khoản chi này được hạch toán vào Tài khoản 861 (chi lương và phụ cấp lương).

2. Chi bồi dưỡng làm quyết toán:

- Mức chi bồi dưỡng quyết toán cụ thể cho từng năm do Thống đốc quy định, Ngân hàng Nhà nước Trung ương sẽ thông báo để các đơn vị Ngân hàng Nhà nước thực hiện.

- Khoản chi này được hạch toán vào Tài khoản 8699 (các khoản chi khác).

 
